LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 13
(Từ ngày 02/12  đến 06/12/2024)

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

02/12

	Thứ nhất
	1
	37
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Giao lưu với chú bộ đội
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	109
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 64: in – it (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	110
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 64: in – it (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	37
	Toán
	1A1
	Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	6
	13   
	Âm nhạc
	1A1
	Chào người bạn mới đến
	

	
	
	7
	13
	Đạo đức
	1A1
	Bài 6: Em tự giác làm việc của mình (tiết 3)
	Tivi, BGĐT

	Ba

03/12

	Thứ nhất
	1
	25
	Thể dục
	1A1
	Tư thế vận động của đầu và cổ
	

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa
	1A1
	
	

	
	
	3
	111
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 65: iên – iêt (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	112
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 65: iên – iêt (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	38
	Toán
	1A1
	Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	13  
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 2: Thiên nhiên. Bài 1: Ông mặt trời và những đám mây
	

	
	
	7
	25
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 64, 65
	Tivi, BGĐT

	Tư

04/12

	Thứ nhất
	1
	
	T.Anh - Toán
	1A1
	
	Tivi

	
	
	2
	113
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 66: yên – yêt (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	114
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 66: yên – yêt (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	39  
	Toán
	1A1
	Luyện tập
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	25
	TN&XH
	1A1
	Bài 8: Tết Nguyên đán (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	38
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Em yêu chú bộ đội
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	26
	GDTC
	1A1
	Tư thế vận động của đầu và cổ
	

	Năm

05/12

	Thứ nhất
	1
	115
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 67: on – ot (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	116
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 67: on – ot (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	4
	26
	TN&XH
	1A1
	Bài 8: Tết Nguyên đán (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	26
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 66, 67
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	21
	BD Toán (TV)
	1A1
	Bồi dưỡng kiến thức môn Toán
	Tivi, MCVT

	Sáu

06/12

	Thứ nhất
	1
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	2
	
	GDTC (TC)
	1A1
	
	

	
	
	3
	13
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 68: Mây đen và mây trắng
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	117 
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 69: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai


	5
	22
	BD Toán (TV)
	1A1
	Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Việt
	Tivi, MCVT

	
	
	6
	13
	Thư viện
	1A1
	HĐ tại góc vẽ theo CĐ: Biết ơn thầy cô giáo.
	Tivi

	
	
	7
	39
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp - Vẽ tranh về chú bộ đội
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 23
BGĐT:  19


	Ngày 25 tháng 11 năm 2024

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


